
Thứ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2
Toán 

 Phan Nga

Toán 

 Hồng Hạnh

Văn 

 Th.Vinh

Văn 

 T.Nhàn

Văn 

 Hạnh

Văn 

 Đỗ Hà

3
Toán 

 Phan Nga

Toán 

 Hồng Hạnh

Anh 

 Trang

Văn 

 T.Nhàn

Thể dục 

 Việt

Văn 

 Đỗ Hà

4
Thể dục 

 Việt

Văn 

 Hạnh

Toán 

 Đỗ An

Toán 

 Hồng Hạnh

Anh 

 Trang

Anh 

 Lê Huyền

5
Toán 

 Đỗ An

Anh 

 Trang

1
Anh 

 Ph.Hiền

Toán 

 Hồng Hạnh

Văn 

 Th.Vinh

Anh 

 H.Phương

Văn 

 Hạnh

Toán 

 Y Linh

2
Anh 

 Ph.Hiền

Toán 

 Hồng Hạnh

Văn 

 Th.Vinh

Anh 

 H.Phương

Anh 

 Trang

Toán 

 Y Linh

3
Văn 

 Hải Liên

Văn 

 Hạnh

Anh 

 Trang

Toán 

 Hồng Hạnh

Toán 

 Y Linh

Thể dục 

 Việt

4
Văn 

 Hải Liên

Văn 

 Hạnh

Anh 

 Trang

Thể dục 

 Việt

Toán 

 Y Linh

5

1
Toán 

 Phan Nga

Anh 

 Ng.Tâm
Anh NN

Văn 

 T.Nhàn

Văn 

 Hạnh

Văn 

 Đỗ Hà

2
Toán 

 Phan Nga

Anh 

 Ng.Tâm
Anh NN

Văn 

 T.Nhàn

Văn 

 Hạnh

Văn 

 Đỗ Hà

3
Văn 

 Hải Liên

Văn 

 Hạnh

Thể dục 

 Việt

Toán 

 Hồng Hạnh
Anh NN

Anh 

 Lê Huyền

4
Văn 

 Hải Liên

Văn 

 Hạnh

Văn 

 Th.Vinh

Thể dục 

 Việt
Anh NN

Anh 

 Lê Huyền

5

1
Anh 

 Ph.Hiền

Toán 

 Hồng Hạnh

Anh 

 Trang

Văn 

 T.Nhàn

Toán 

 Y Linh

Văn 

 Đỗ Hà

2
Anh 

 Ph.Hiền

Toán 

 Hồng Hạnh

Toán 

 Đỗ An

Văn 

 T.Nhàn

Toán 

 Y Linh

Văn 

 Đỗ Hà

3
Toán 

 Phan Nga

Thể dục 

 Việt

Toán 

 Đỗ An

Toán 

 Hồng Hạnh

Văn 

 Hạnh

Toán 

 Y Linh

4
Toán 

 Phan Nga

Anh 

 Ng.Tâm

Thể dục 

 Việt

Toán 

 Hồng Hạnh

Văn 

 Hạnh

Toán 

 Y Linh

5

1
Sinh hoat 

 Phan Nga

Văn 

 Hạnh

Toán 

 Đỗ An

Anh 

 H.Phương

Thể dục 

 Việt

Anh 

 Lê Huyền

2
Thể dục 

 Việt

Sinh hoat 

 Thu Hà

Toán 

 Đỗ An

Anh 

 H.Phương

Anh 

 Trang

Anh 

 Lê Huyền

3
Văn 

 Hải Liên

Thể dục 

 Việt

Văn 

 Th.Vinh

Toán 

 Hồng Hạnh

Văn 

 Hạnh

Sinh hoat 

 Lê Huyền

4
Văn 

 Hải Liên

Anh 

 Ng.Tâm

Văn 

 Th.Vinh

Sinh hoat 

 Hồng Hạnh

Sinh hoat 

 Hạnh

Thể dục 

 Việt

5
Sinh hoat 

 Th.Vinh

Thứ 5

Thứ 6

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - GĐ4 - KHỐI 9 (BUỔI SÁNG)
 NĂM HỌC 2022 -2023

(CÓ GIÁ TRỊ TỪ NGÀY 13/3/2023)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



Thứ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6

1 416 504 505

2
Văn 

 Hạnh

Toán 

 Y Linh

Văn 

 Đỗ Hà

3
Toán 

 Hồng Hạnh

Anh 

 Trang

Toán 

 Y Linh

4
Toán 

 Hồng Hạnh

Văn 

 Hạnh

Toán 

 Y Linh

5 Anh NN
Văn 

 Hạnh
Anh NN

1 415 417 503

2
Toán 

 Phan Nga

Toán 

 Đỗ An

Văn 

 T.Nhàn

3
Toán 

 Phan Nga

Anh 

 Trang

Văn 

 T.Nhàn

4
Văn 

 Hải Liên

Anh 

 Trang

Anh 

 H.Phương

5
Anh 

 H.Phương

1 415 417 503 504 505

2 Anh NN Anh NN
Anh 

 H.Phương

Toán 

 Y Linh

Anh 

 Lê Huyền

3
Văn 

 Hải Liên
Anh NN Anh NN

Toán 

 Y Linh

Anh 

 Lê Huyền

4
Văn 

 Hải Liên

Văn 

 Th.Vinh

Toán 

 Hồng Hạnh
Anh NN

Toán 

 Y Linh

5
Anh 

 Ph.Hiền

Văn 

 Th.Vinh
Anh NN

1 415 416 503

2
Anh 

 Ph.Hiền

Toán 

 Hồng Hạnh

Văn 

 T.Nhàn

3
Anh 

 Ph.Hiền

Anh 

 Ng.Tâm

Toán 

 Hồng Hạnh

4
Toán 

 Phan Nga

Anh 

 Ng.Tâm

Toán 

 Hồng Hạnh

5

1 416 417 504 505

2
Văn 

 Hạnh

Toán 

 Đỗ An

Anh 

 Trang

Toán 

 Y Linh

3
Văn 

 Hạnh

Toán 

 Đỗ An

Anh 

 Trang

Toán 

 Y Linh

4
Anh 

 Ng.Tâm

Anh 

 Trang

Toán 

 Y Linh

Văn 

 Đỗ Hà

5
Văn 

 Th.Vinh

Toán 

 Y Linh

Văn 

 Đỗ Hà

Thêi khãa biÓu häc kú II - GĐ4 -KHỐI 9 (buæi chiÒu)

 N¨m häc 2022 -2023

(Cã gi¸ trÞ tõ ngµy 13/3/2023)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


